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	Phụ lục IV

ĐƠN GIÁ ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)





	A. Đất ở
	
	 
	 
	 
	 
	ĐVT: Đồng

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Lao động kỹ thuật
	Dụng cụ
	Khấu hao
	Năng lượng
	Vật liệu
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm (đồng)
	Đơn giá sản phẩm (trừ khấu hao)

	1
	Công tác chuẩn bị
	Khu vực trung bình
	2.398.247
	39.224
	21.779
	6.304
	101.642
	2.567.196
	385.079
	2.952.276
	2.930.497

	2
	Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin
	Khu vực trung bình
	9.299.688
	171.599
	57.734
	11.279
	431.874
	9.972.175
	1.803.592
	11.775.767
	11.718.032

	-
	Nội nghiệp
	
	3.514.583
	70.178
	38.966
	11.279
	181.854
	3.816.861
	572.529
	4.389.390
	4.350.424

	-
	Ngoại nghiệp
	
	5.785.105
	101.420
	18.768
	 
	250.020
	6.155.313
	1.231.063
	7.386.376
	7.367.608

	3
	Xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất tại khu vực cần định giá
	Khu vực trung bình
	3.075.260
	61.415
	34.101
	9.871
	159.147
	3.339.794
	500.969
	3.840.764
	3.806.663

	4
	Xác định hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	5.271.874
	105.305
	58.470
	16.925
	272.880
	5.725.455
	858.818
	6.584.273
	6.525.803

	5
	Xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	3.514.583
	70.178
	38.966
	11.279
	181.854
	3.816.861
	572.529
	4.389.390
	4.350.424

	6
	Hoàn thiện dự thảo phương án hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	1.317.969
	26.326
	14.618
	4.231
	68.220
	1.431.364
	214.705
	1.646.068
	1.631.451

	7
	In, sao, lưu trữ, phát hành phương án hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	346.228
	6.714
	3.728
	1.079
	17.399
	375.148
	56.272
	431.421
	427.692

	 
	Tổng 
	Khu vực trung bình
	25.223.849
	480.762
	229.396
	60.970
	1.233.017
	27.227.994
	4.391.965
	31.619.958
	31.390.562

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐVT: Đồng

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Lao động kỹ thuật
	Dụng cụ
	Khấu hao
	Năng lượng
	Vật liệu
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm (đồng)
	Đơn giá sản phẩm (trừ khấu hao)

	1
	Công tác chuẩn bị
	Khu vực trung bình
	2.398.247
	39.138
	21.731
	6.290
	85.816
	2.551.222
	382.683
	2.933.905
	2.912.174

	2
	Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin
	Khu vực trung bình
	11.185.287
	205.544
	67.196
	12.659
	422.732
	11.893.419
	2.165.595
	14.059.013
	13.991.817

	-
	Nội nghiệp
	
	3.953.906
	78.769
	43.736
	12.659
	172.712
	4.261.782
	639.267
	4.901.049
	4.857.313

	-
	Ngoại nghiệp
	
	7.231.381
	126.775
	23.460
	 
	250.020
	7.631.637
	1.526.327
	9.157.964
	9.134.504

	3
	Xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất tại khu vực cần định giá
	Khu vực trung bình
	3.953.906
	78.769
	43.736
	12.659
	172.712
	4.261.782
	639.267
	4.901.049
	4.857.313

	4
	Xác định hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	6.589.843
	131.267
	72.885
	21.096
	287.821
	7.102.912
	1.065.437
	8.168.348
	8.095.463

	5
	Xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	4.393.229
	87.511
	48.590
	14.064
	191.881
	4.735.274
	710.291
	5.445.565
	5.396.976

	6
	Hoàn thiện dự thảo phương án hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	1.317.969
	26.271
	14.587
	4.222
	57.604
	1.420.652
	213.098
	1.633.750
	1.619.163

	7
	In, sao, lưu trữ, phát hành phương án hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	346.228
	6.590
	3.659
	1.059
	14.450
	371.986
	55.798
	427.784
	424.125

	 
	Tổng 
	Khu vực trung bình
	30.184.708
	575.090
	272.384
	72.048
	1.233.017
	32.337.247
	5.232.169
	37.569.416
	37.297.032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	C. Đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐVT: Đồng

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Lao động kỹ thuật
	Dụng cụ
	Khấu hao
	Năng lượng
	Vật liệu
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm (đồng)
	Đơn giá sản phẩm (trừ khấu hao)

	1
	Công tác chuẩn bị
	Khu vực trung bình
	2.398.247
	39.386
	21.869
	6.329
	124.742
	2.590.573
	388.586
	2.979.159
	2.957.290

	2
	Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin
	Khu vực trung bình
	7.896.181
	142.163
	49.882
	9.910
	445.341
	8.543.478
	1.539.875
	10.083.353
	10.033.471

	-
	Nội nghiệp
	
	3.075.260
	61.670
	34.242
	9.910
	195.321
	3.376.404
	506.461
	3.882.865
	3.848.623

	-
	Ngoại nghiệp
	
	4.820.921
	80.492
	15.640
	 
	250.020
	5.167.073
	1.033.415
	6.200.488
	6.184.848

	3
	Xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất tại khu vực cần định giá
	Khu vực trung bình
	2.196.614
	44.041
	24.454
	7.077
	139.487
	2.411.674
	361.751
	2.773.425
	2.748.971

	4
	Xác định hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	3.953.906
	79.268
	44.014
	12.738
	251.057
	4.340.983
	651.147
	4.992.131
	4.948.117

	5
	Xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	2.635.937
	52.856
	29.348
	8.494
	167.404
	2.894.039
	434.106
	3.328.145
	3.298.797

	6
	Hoàn thiện dự thảo phương án hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	1.317.969
	26.412
	14.665
	4.244
	83.653
	1.446.944
	217.042
	1.663.985
	1.649.320

	7
	In, sao, lưu trữ, phát hành phương án hệ số điều chỉnh giá đất
	Khu vực trung bình
	346.228
	6.735
	3.740
	1.082
	21.331
	379.116
	56.867
	435.983
	432.243

	Tổng 
	Khu vực trung bình
	20.745.082
	390.862
	187.972
	49.875
	1.233.017
	22.606.807
	3.649.375
	26.256.182
	26.068.210


	Ghi chú:

	I. Căn cứ pháp lý

	 - Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng theo Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

	 - Chi phí chung áp dụng theo Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

	 - Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng được áp dụng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.  Hệ số lương áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

	 - Ngày công được tính là 26 ngày/tháng.

	 - Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí kiểm tra, nghiệm thu, thuế GTGT

	II. Thuyết minh

	1. Đơn giá trên tính cho khu vực định giá đất trung bình có 01 loại đất, diện tích 1 ha, tại địa bàn 01 xã; có 10 vị trí đất (tính đến đoạn đường, đoạn phố theo bảng giá đất hiện hành) đối với đất ở hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, 03 vị trí đất đối với đất nông nghiệp.

	2. Khi tính mức cho khu vực định giá đất cụ thể thì thực hiện như sau:
    a) Khi số vị trí đất trong khu vực định giá đất có sự thay đổi (lớn hoặc nhỏ hơn 10 vị trí đất đối với đất ở hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; lớn hoặc nhỏ hơn 03 vị trí đất đối với đất nông nghiệp) thì điều chỉnh theo tỷ lệ thuận đối với các Mục 2, 3 và 4 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng);
    b) Đối với các Mục 2, 3, 4 và 5 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng): Căn cứ vào hệ số theo quy mô diện tích và khu vực quy định tại Bảng 01 để điều chỉnh.

	3. Trường hợp khu vực định giá đất có nhiều loại đất thì tính mức riêng theo diện tích của từng loại đất đối với các Mục 2, 3, 4 và 5 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng), các mục còn lại của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng) thì nhân với hệ số K = 1,3.

	4. Trường hợp khu vực định giá đất chạy theo tuyến qua nhiều xã, phường, thị trấn (định giá đất để tính bồi thường đối với các các dự án giao thông, thủy lợi, đường điện...) thì điều chỉnh đối với Mục 2 của Đơn giá (điều chỉnh lao động kỹ thuật, dụng cụ, khấu hao, năng lượng): đối với khu vực định giá đất chạy qua 02 xã, phường, thị trấn thì nhân với hệ số K = 1,3; đối với khu vực định giá đất chạy qua trên 02 xã, phường, thị trấn thì được bổ sung hệ số 0,02 cho mỗi 01 xã, phường, thị trấn tăng thêm.

	5. Hệ số theo quy mô diện tích và khu vực quy định tại Bảng 03 được tính theo phương pháp nội suy.

	6.  Khu vực định giá đất nằm trên địa bàn từ 02 xã, phường, thị trấn trở lên thì tính theo xã, phường, thị trấn có diện tích khu vực định giá đất lớn nhất.


Bảng 03. Bảng hệ số theo quy mô diện tích và khu vực
	                                   Khu vực

    Diện tích (ha)                
	Xã
	Thị trấn, phường (trừ phường thuộc quận tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

	≤ 0,1
	0,5
	0,6

	0,3
	0,65
	0,75

	0,5
	0,8
	0,9

	1
	1
	1,1

	3
	1,2
	1,3

	5
	1,4
	1,5

	10
	1,6
	1,7

	30
	1,8
	1,9

	50
	2
	2,1

	100
	2,2
	2,3

	300
	2,4
	2,5

	500
	2,6
	2,7

	1.000
	2,8
	2,9

	3.000
	3
	3,1

	≥ 5.000
	3,2
	3,3
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